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TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 12: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

 

Câu 1. Vượn cổ chuyển biến thành người thông qua quá trình 

A. Tìm kiếm thức ăn 

B. Chế tạo ra cung tên 

C. Tạo ra lừa 

D. Lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động 

Câu 2. Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào? 

A. Vượn cổ 

B. Người tối cổ 

C. Người tinh khôi giai đoạn đầu 

D. Người tinh khôn giai đoạn đá mới 

Câu 3. Đồ đá cũ sơ kì gắn liền với 

A. Vượn cổ 

B. Người tối cổ 

C. Người tinh khôn 

D. Đá mới 

Câu 4. Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy 

A. Cùng nhau tìm kiếm thức ăn 

B. Hợp tác lao động 

C. Sự công bằng bình đẳng 

D. Những người có chức phận, người cao tuổi được hưởng phần nhiều sản phẩm làm ra 

Câu 5. Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện tư hữu là 

A. Một số người có chức phận đã chiếm đoạt của chung làm của riêng 

B. Sự xuất hiện gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc 

C. Sự xuất hiện công cụ kim loại 

D. Sự xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên 

Câu 6. Con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh khi 

A. Khi biết tạo ra lửa 

B. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc 

C. Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca 

D. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước 

Câu 7. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện ở 

A. Ai Cập, Lưỡng Hà 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vuon-co-chuyen-bien-thanh-nguoi-thong-qua-qua-trinh-d-lao-dong-che-tao-va-su-19799
https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-nguoi-da-biet-che-tac-cong-cu-lao-dong-tu-thoi-ki-nao-b-nguoi-toi-co-trac-19800
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-da-cu-so-ki-gan-lien-voi-b-nguoi-toi-co-trac-nghiem-mon-lich-su-lop-10-19801
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-tac-vang-trong-xa-hoi-nguyen-thuy-d-nhung-nguoi-co-chuc-phan-nguoi-cao-19802
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-sau-xa-lam-xuat-hien-tu-huu-la-a-mot-so-nguoi-co-chuc-phan-da-chiem-19803
https://doctailieu.com/trac-nghiem/con-nguoi-buoc-vao-nguong-cua-thoi-dai-van-minh-khi-d-xa-hoi-hinh-thanh-giai-19804
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xa-hoi-co-giai-cap-dau-tien-xuat-hien-o-a-ai-cap-luong-ha-trac-nghiem-mon-lich-19805
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B. Ấn Độ, Trung Quốc 

C. Hi Lạp, Rôma 

D. Gồm cả A, B và C 

Câu 8. Ở các quốc gia phương Đông, ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo 

A. Thủ công nghiệp 

B. Thương nghiệp 

C. Nông nghiệp 

D. Chăn nuôi 

Câu 9. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu 

vực các dòng sông lớn? 

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy 

B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tạo ra được sản phẩm 

thừa thường xuyên dù trình độ kĩ thuật còn thấp 

C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại 

D. Dân cư sớm tập trung đông đúc 

Câu 10. Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là 

A. Quý tộc, nô lệ 

B. Quý tộc, địa chủ 

C. Quý tộc, nông dân công xã 

D. Quý tộc, thợ thủ công 

Câu 11. Tầng lớp đóng vai trò chủ yếu trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là 

A. Quý tộc 

B. Nông dân công xã 

C. Nô lệ 

D. Thợ thủ công 

Câu 12. Nhà nước cổ đại phương Đông là 

A. Nhà nước độc tài chuyên chế 

B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ 

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại 

D. Nhà nước dân chủ chủ nô 

Câu 13. Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là 

A. Nông nghiệp 

B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp 

C. Thủ công nghiệp, công nghiệp 

D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-cac-quoc-gia-phuong-dong-nganh-kinh-te-dong-vai-tro-chu-dao-c-nong-nghiep-19806
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-som-hinh-thanh-va-phat-trien-o-luu-vuc-19807
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-som-hinh-thanh-va-phat-trien-o-luu-vuc-19807
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-giai-tang-chinh-trong-xa-hoi-co-dai-phuong-dong-la-c-quy-toc-nong-dan-cong-19808
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tang-lop-dong-vai-tro-chu-yeu-trong-san-xuat-o-phuong-dong-co-dai-la-b-nong-dan-19809
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nha-nuoc-co-dai-phuong-dong-la-c-nha-nuoc-quan-chu-chuyen-che-co-dai-trac-19810
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nen-kinh-te-dong-vai-tro-chu-dao-cua-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-tay-la-c-thu-19811
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Câu 14. Giai cấp chính trong xã hội phương Tây là 

A. Chủ xưởng, chủ ruộng đất 

B. Chủ nô, dân tự do 

C. Chủ nô, nô lệ 

D. Dân tự do, nô lệ 

Câu 15. Giai cấp đóng vai trò chủ đạo trong nền sản xuất xã hội ở phương Tây là 

A. Chủ nô 

B. Nô lệ 

C. Dân tự do 

D. Kiều dân 

Câu 16. Giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là 

A. Quý tộc, địa chủ 

B. Quý tộc, nông dân công xã 

C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh 

D. Địa chủ, nông dân tự canh 

Câu 17. Phương thức bóc lột chủ yếu dưới chế độ phong kiến là 

A. Bóc lột thông qua địa tô 

B. Bóc lột thông qua tô hiện vật 

C. Bóc lột thông qua tô lao dịch 

D. Bóc lột thông qua tô tiền 

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong 

kiến phương Đông? 

A. Chế độ phong kiến hình thành sớm 

B. Phát triển qua hai giai đoạn: Phân quyền và tập quyền 

C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX 

D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây 

Câu 19. Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là 

A. Chế độ phong kiến tập quyền 

B. Chế độ phong kiến phân quyền 

C. Chế độ quân chủ chuyên chế 

D. Chế độ thần quyền 

Câu 20. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây 

Âu là 

A. Thành thị 

B. Bang 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-chinh-trong-xa-hoi-phuong-tay-la-c-chu-no-no-le-trac-nghiem-mon-lich-19812
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-dong-vai-tro-chu-dao-trong-nen-san-xuat-xa-hoi-o-phuong-tay-la-b-no-le-19813
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-co-ban-trong-xa-hoi-phong-kien-phuong-dong-la-c-dia-chu-nong-dan-linh-19814
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phuong-thuc-boc-lot-chu-yeu-duoi-che-do-phong-kien-la-a-boc-lot-thong-qua-dia-19815
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phan-anh-dung-dac-diem-chung-noi-bat-cua-cac-quoc-gia-phong-kien-19816
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phan-anh-dung-dac-diem-chung-noi-bat-cua-cac-quoc-gia-phong-kien-19816
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-che-do-phong-kien-phuong-tay-giai-doan-dau-la-b-che-do-phong-kien-19817
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-vi-chinh-tri-va-kinh-te-co-ban-cua-che-do-phong-kien-phan-quyen-o-tay-au-la-19818
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-vi-chinh-tri-va-kinh-te-co-ban-cua-che-do-phong-kien-phan-quyen-o-tay-au-la-19818
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C. Lãnh địa phong kiến 

D. Vương quốc 

Câu 21. Giai cấp tư sản ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có đặc điểm là 

A. Có thế lực về kinh tế 

B. Có quyền lực về chính trị 

C. Có quyền lực về kinh tế và chính trị 

D. Giàu có nhưng chưa có quyền lực về chính trị 

Câu 22. Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong 

kiến là 

A. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế 

B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị 

C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng 

D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 12: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 12 C 

Câu 2 B Câu 13 C 

Câu 3 B Câu 14 C 

Câu 4 D Câu 15 B 

Câu 5 A Câu 16 C 

Câu 6 D Câu 17 A 

Câu 7 A Câu 18 B 

Câu 8 C Câu 19 B 

Câu 9 B Câu 20 C 

Câu 10 C Câu 21 D 

Câu 11 B Câu 22 C 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-tu-san-o-tay-au-thoi-hau-ki-trung-dai-co-dac-diem-la-d-giau-co-nhung-19819
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hinh-thuc-dau-tranh-cua-giai-cap-tu-san-trong-buoi-dau-chong-che-do-phong-kien-19820
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hinh-thuc-dau-tranh-cua-giai-cap-tu-san-trong-buoi-dau-chong-che-do-phong-kien-19820

